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BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ

I. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ:

	STT
	Mục
	Nội dung góp ý
	Đơn vị/cá nhân
	Tiếp thu/ Giải trình

	1
	Tên gọi
	Chỉnh sửa tên của Tờ trình thành “TỜ TRÌNH về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở”
	Bộ Ngoại giao
	Tiếp thu

	2
	
	Nên sửa tên gọi Tờ trình gọn lại thành Tờ trình về việc Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động thông tin cơ sở
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu

	3
	
	Bổ sung các nội dung về căn cứ pháp lý ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Ngoại giao
	Tiếp thu, bổ sung thêm Phần II  của Tờ trình

	4
	
	Giai đoạn 2012-2015, Bộ Thông tin và Truyền thông được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới (Quyết định 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012). Do vậy, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung đánh giá việc thực hiện Chương trình này vào dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế khi thực hiện các mục tiêu của Chương trình để có đầy đủ hiện trạng hoạt động thông tin cơ sở, làm căn cứ xây dựng Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tiếp thu, bổ sung thêm vào mục 1, phần I của Tờ trình

	5
	Phần I
	Nên sửa lại tên gọi thành Sự cần thiết ban hành Quy chế Quản lý hoạt động thông tin cơ sở
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu

	6
	
	Tại mục 1 và điểm 2.2 mục 2: Đề nghị bỏ cụm từ “các hoạt động thông tin cổ động trực quan (triển lãm, pano, áp phích, bản tin…) do quy định này chồng chéo với quy định tại điểm c khoản 13 Điều 2 của Nghị định số 76/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và    cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: “Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội dung tuyên truyền cổ động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan”. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	Tiếp thu, bỏ phần pano, áp phích đang được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước như hoạt động văn hóa cơ sở

	7
	
	Tại mục 2: Đề nghị không đưa và đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong nội dung đánh giá thực trạng vì lĩnh vực này thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì cần phải có sự so sánh, đánh giá để làm căn cứ xây dựng các quy định tại Dự thảo Quy chế, tránh sự chồng chéo với văn bản quy phạm pháp luật khác.

	8
	
	Tại tiêu đề: Bỏ 1 từ “của”, sửa lại thành: “Tổng kết, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành về thông tin cơ sở”.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tiếp thu

	9
	
	Tại mục 2: Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật đã được thay thế bằng Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (dự kiến trong tháng 7/2016 Bộ Tư pháp sẽ ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 21/2013/TT-BTP).
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu

	10
	
	Tại mục 2.3: Đề nghị xem lại nội dung giải trình về “bản tin điện tử” được hiểu đồng nhất với “trang thông tin điện tử”, trong khi tại Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP không có quy định nội dung về bản tin điện tử. Khái niệm “bản tin điện tử” và “trang thông tin điện tử” là hai khái niệm khác nhau.
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

Vì dự thảo đã gộp cả 3 khái niệm ở Luật Báo chí, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP thành khái niệm “bản tin điện tử” trong Quy chế. Khái niệm bản tin điện tử nêu trong Quy chế có phạm vi hẹp hơn về nội dung thông tin so với trang tin điện tử song vẫn bảo đảm các yếu tố cấu thành của trang thông tin điện tử.

	11
	
	Tại phần cuối: Sự cần thiết phải ban hành Quy chế viết còn đơn giản, chưa thuyết phục, đề nghị bổ sung thêm.
	
	Tiếp thu

	12
	Phần II
	Nên sửa lại tên gọi thành Quan điểm chỉ đạo xây dựng Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở 
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu

	13
	
	Tại mục 2: Nên viết lại để thể hiện rõ hơn tập trung vào quan điểm chỉ đạo, rút gọn bớt phần giải thích
	
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì phần Quan điểm chỉ đạo đã viết hết sức ngắn gọn.

	14
	Phần III
	Nên sửa lại tên gọi thành Quá trình soạn thảo dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở 
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu


	15
	
	Đề nghị bổ sung nội dung giải trình lý do đưa ra các phương án khác nhau tại dự thảo Quy chế và nêu rõ quan điểm của Bộ Thông tin và Truyền thông để Chính phủ xem xét.
	Bộ Giao thông Vận tải
	Tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và đã chỉnh sửa lại quy định này tại Quy chế theo một phương án

	16
	
	Đề nghị bổ sung những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và các phương án giải quyết (nếu có); giải trình về những phương án dự kiến quy định trong dự thảo Quyết định.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và đã chỉnh sửa lại quy định này tại Quy chế theo một phương án

	17
	
	Bổ sung ngày dự thảo Quyết định đã được Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hiện tại là dấu “…”).
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Sẽ bổ sung sau khi Bộ Tư pháp thẩm định

	18
	Phần IV
	Bổ sung “gồm 21 điều” để đồng bộ với nội dung nêu trong Chương I và Chương III. Cụ thể, Cục đề xuất bổ sung như sau: “Chương II được chia làm 8 mục, gồm 21 Điều, từ Điều 7 đến Điều 27…”
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tiếp thu

	19
	Các Tài liệu kèm theo
	Đề nghị chỉnh sửa nội dung “Bản tổng hợp, tiếp thu... về dự thảo Nghị định” thành “Bản tổng hợp, tiếp thu... về dự thảo Quy chế”.
	Bộ Ngoại giao
	Tiếp thu


II. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

	STT
	Tên điều
	Nội dung góp ý
	Đơn vị/cá nhân
	Tiếp thu/ Giải trình

	1
	Căn cứ
	Tại câu cuối phần Căn cứ ban hành, đề nghị chỉnh sửa thành “Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở” cho phù hợp với Mẫu số 05 (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế) của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Bộ Ngoại giao
	Tiếp thu

	2
	Điều 2
	Đề nghị nêu cụ thể các văn bản bị bãi bỏ cho phù hợp với quy định tại Điều 12 Khoản 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
	Bộ Ngoại giao
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì đây là văn bản quy định mới, hoặc dẫn chiếu việc thực hiện đến các văn bản đang còn hiệu lực, không phải là văn bản ban hành nhằm sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ thi hành văn bản cụ thể nào. 
Quy định này là quy định quét, để tránh trường hợp bị chồng chéo trong các văn bản được ban hành trước đó (nếu có)  

	3
	Điều 2
	Đề nghị bỏ cụm từ “Các quy định trước đây của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở này đều bị bãi bỏ”. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì đây là văn bản quy định mới, hoặc dẫn chiếu việc thực hiện đến các văn bản đang còn hiệu lực, không phải là văn bản ban hành nhằm sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ thi hành văn bản cụ thể nào. 

Quy định này là quy định quét, để tránh trường hợp bị chồng chéo trong các văn bản được ban hành trước đó (nếu có)  

	4
	Điều 2
	Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa lại câu thứ 2 như sau: “…Các quy định trước đây của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ”.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu

	5
	Điều 3
	Bỏ cụm từ “các tổ chức… có liên quan” vì đây là trách nhiệm thi hành Quyết định, không phải trách nhiệm thực hiện quy chế.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Vì trách nhiệm thi hành Quyết định đồng thời cũng là trách nhiệm thi hành Quy chế.


III. Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở:

	STT
	Tên Điều
	Nội dung góp ý
	Đơn vị/cá nhân
	Tiếp thu/ Giải trình

	A
	Góp ý chung
	
	

	1
	
	Hiện nay, việc tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là một trong các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    quy định tại điểm c khoản 13 Điều 2 Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, cụ thể:“Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội dung tuyên truyền cổ động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan”. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành cũng được Chính phủ quy định tại các Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Bộ. Do vậy, để đảm bảo tính thống nhất của Quy chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở theo hướng chỉ quy định các hoạt động thông tin, tuyên truyền thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được quy định tại Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đã rà soát kỹ, các hoạt động thông tin cơ sở được quy định tại Quy chế hiện đang thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các hoạt động còn chồng lấn giữa thông tin và văn hóa do lịch sử để lại (vốn trước đây thông tin cơ sở và văn hóa cơ sở đều do Bộ Văn hóa - Thông tin quản lý) thì giữ nguyên hiện trạng quản lý. Hiện nay, phần quản lý Nhà nước đối với các đội thông tin lưu động, pano, áp phích, triển lãm văn hóa - nghệ thuật đang do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện và đã có quy định điều chỉnh. Vì vậy, dự thảo Quy chế chỉ quy định về các hoạt động triển lãm phục vụ thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, bảng tin công cộng cung cấp các nội dung thông tin thiết yếu đến người dân hiện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào.

	2
	
	Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định                số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, không quy định nội dung này trong Dự thảo Quy chế
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tiếp thu. Bỏ phần thiết chế văn hóa và điều chỉnh lại quy định tại khoản 4 Điều 4

	3
	
	Nội dung của Dự thảo có phần chưa được chỉnh sửa  theo tinh thần kết luận tại cuộc họp ngày 12/5/2016 của Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án và việc ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới (phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đã rà soát kỹ, các hoạt động thông tin cơ sở được quy định tại Quy chế hiện đang thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các hoạt động còn chồng lấn giữa thông tin và văn hóa do lịch sử để lại (vốn trước đây thông tin cơ sở và văn hóa cơ sở đều do Bộ Văn hóa - Thông tin quản lý) thì giữ nguyên hiện trạng quản lý. Hiện nay, phần quản lý Nhà nước đối với các đội thông tin lưu động, pano, áp phích, triển lãm văn hóa - nghệ thuật đang do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện và đã có quy định điều chỉnh. Vì vậy, dự thảo Quy chế chỉ quy định về các hoạt động triển lãm phục vụ thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, bảng tin công cộng cung cấp các nội dung thông tin thiết yếu đến người dân hiện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào.
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	Đề nghị Ban Soạn thảo chú ý đến việc thống nhất các nội dung, quy định của Quy chế này với Luật Báo chí 2016 và các văn bản pháp luật liên quan.
	Ban Tuyên giáo Trung ương
	Tiếp thu
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	Đề nghị thống nhất cách sử dụng từ ngữ trong văn bản là “bảo đảm” thay cho “đảm bảo”.
	Ban Tuyên giáo Trung ương
	Tiếp thu

	
	
	Đề nghị nên nghiên cứu bổ sung các điều khoản quy định về: Xử lý vi phạm và Khen thưởng vào trong dự thảo Quy chế để làm căn cứ xử lý các hành vi vi phạm hoặc xét thi đua, khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Không đưa vào văn bản có hiệu lực pháp lý dưới Nghị định các quy định về Xử lý vi phạm và Khen thưởng
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	Đề nghị chỉnh sửa lại một số lỗi chính tả trong dự thảo Quy chế, ví dụ như điểm a Khoản 2 Điều 23 ; Khoản 1 Điều 26 ; Khoản 3 Điều 28.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu

	B
	Góp ý cụ thể
	
	

	1
	Điều 1
	Khoản 2: Đề nghị sửa lại như sau: Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động thông tin cơ sở; cơ quan, tổ chức quản lý và điều hành hoạt động thông tin cơ sở; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thông tin cơ sở.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo để bảo đảm sự ngắn gọn, súc tích

	
	
	Đề nghị bổ sung: “... quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các hoạt động thông tin cơ sở” cho thống nhất với Mục 2, Điều 1.
	Ban Tuyên giáo Trung ương
	Tiếp thu
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	Điều 2
	Bổ sung thêm một khoản “Thông tin cơ sở” trước khoản “Hoạt động thông tin cơ sở” cho logic hơn
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì Quy chế quy định về “hoạt động thông tin cơ sở” để tránh trùng lặp khái niệm
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	Đề nghị bổ sung giải thích “hệ thống thông tin cơ sở” vì đây là nội dung sử dụng xuyên suốt trong Dự thảo Quy chế.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tiếp thu, quy định tại khoản 7, Điều 2
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	Tại khoản 1: Hoạt động thông tin cơ sở tại dự thảo Quy chế chủ yếu đề cập đến các thiết chế thuộc phạm vi quản lý của ngành thông tin, truyền thông mà chưa bao hàm các thiết chế khác do các ngành chỉ đạo, hướng dẫn thành lập, quản lý. Vì vậy, cần bổ sung và đặt trong tổng thể có tính hệ thống trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân tại cơ sở. Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ hơn về nội hàm của khái niệm “hoạt động thông tin cơ sở”; bổ sung các thiết chế thông tin ở cơ sở khác như: Tủ sách pháp luật cấp xã, loa truyền thanh cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tuyên truyền cấp xã… hiện đang do một số ngành xây dựng, củng cố và phát triển. Đây là những thiết chế thông tin cơ sở thiết yếu, đang do các Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực; là cầu nối giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân với người dân ngay tại địa bàn dân cư, các thể chế này có nhiệm vụ quan trọng trong việc cung cấp thông tin về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật... cho người dân ở cơ sở. Ngoài ra, cũng cần làm rõ nội dung quản lý, chủ thể quản lý, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý hoạt động thông tin cơ sở, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa quản lý theo ngành và quản lý theo lĩnh vực.
	Bộ Tư pháp
	Khái niệm “hoạt động thông tin cơ sở” đã được nêu rõ tại khoản 1, Điều 2. 
Hệ thống loa truyền thanh đã được quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương II, Đài huyện, Đài xã.
Báo cáo viên được quy định tại Mục 6, Chương II với các quy định chung nhất. Tùy theo, tính chất, đặc điểm nội dung thông tin chuyên ngành mà các Bộ, ngành có thể xây dựng các quy định cụ thể hơn đối với báo cáo viên chuyên ngành.

Đối với việc quy định về tủ sách pháp luật và hoạt động đọc sách, báo tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã, các thành viên Ban Soạn thảo đã cân nhắc nhiều lần và cho rằng đây là hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở (hoạt động thư viện) nên không đưa vào Quy chế


	5
	
	Tại khoản 2: Đề nghị nghiên cứu, sửa lại khái niệm “Bản tin” thành “Bản tin thông tin cơ sở” do khái niệm “Bản tin” ở đây không thống nhất với quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Báo chí năm 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

Vì dự thảo đã gộp cả 3 khái niệm ở Luật Báo chí, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP thành khái niệm “bản tin điện tử” trong Quy chế. Khái niệm bản tin điện tử nêu trong Quy chế có phạm vi hẹp hơn về nội dung thông tin so với trang tin điện tử song vẫn bảo đảm các yếu tố cấu thành của trang thông tin điện tử.
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	Tại khoản 6: Đề nghị sửa từ “chuyển tải” thành “truyền tải” cho đúng ngôn ngữ, ngữ pháp tiếng Việt.
	
	Tiếp thu
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	Tại Khoản 6: Đề nghị giải thích rõ khái niệm Bảng tin công cộng để tránh việc trùng lặp với phương tiện quảng cáo và phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan.  
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

Khoản 6, Điều 2 đã nêu rõ: Bảng tin công cộng để chuyển tải thông tin thiết yếu không phải là thông tin quảng cáo

	
	
	Bổ sung thêm giải thích về “thiết chế thông tin cơ sở”, “thiết chế văn hóa cơ sở” (quy định tại Điều 4).
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tiếp thu. Đã bỏ thiết chế văn hóa và chỉnh sửa lại khoản này và bổ sung thêm khoản 7 Điều 2 của Quy chế
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	Điều 3
	Đề nghị biên tập lại vì đây là mục đích của hoạt động thông tin cơ sở chứ không phải là nội dung hoạt động thông tin cơ sở như nội dung tiêu đề Điều 3.
	Ban Tuyên giáo Trung ương
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

Vì đây chính là nội dung hoạt động thông tin cơ sở, bao gồm: 

+ Cung cấp thông tin thiết yếu;

+ Phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. 

Trong khi đó mục đích của hoạt động thông tin cơ sở là:

+ Ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh quốc phòng;

+ Phục vụ nhu cầu được thông tin của người dân.
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	Tại khoản 1: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ: “… chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của chính quyền địa phương liên quan trực tiếp đến người dân…”
	Bộ Công an
	Tiếp thu
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	Tại khoản 1: Đề nghị bổ sung thêm: “thông tin về biên giới, lãnh thổ, hải đảo, chủ quyền quốc gia”
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Vì đã bao gồm các quy định tại Điều 3, nếu quy định quá chi tiết về “biên giới, lãnh thổ, hải đảo, chủ quyền quốc gia” thì sẽ phải liệt kê nhiều mảng lĩnh vực thông tin khác.
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	Tại khoản 2: Quy định này chưa rõ, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định cụ thể hơn về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân như phòng bệnh, chữa bệnh, nông nghiệp sạch…
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu. Đã bổ sung thêm 6 điểm cụ thể hơn tại Khoản 2, Điều 3
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	Tại khoản 3: Đề nghị bổ sung thêm: “Phục vụ việc truyền đạt thông tin của các cơ quan nhà nước cấp trên tới người dân ở xã, phường, thị trấn”.
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Vì đã bao gồm các quy định tại khoản 3 Điều 3
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	Điều 4
	Tại khoản 1:  Nên bỏ từ “từng” và viết lại là “Đảm bảo các thông tin thiết yếu phải kịp thời đến với người dân”, cho nội hàm của nội dung rộng hơn
	Bộ Quốc phòng
	Tiếp thu
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	Tại khoản 1: Nội dung “đảm bảo các thông tin thiết yếu phải kịp thời đến từng người dân” là khó, không khả thi. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa lại nội dung này theo hướng đảm bảo các thông tin thiết yếu phải kịp thời đến người dân.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu
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	Đề nghị bỏ Khoản 4
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tiếp thu. Bỏ phần thiết chế văn hóa và điều chỉnh lại quy định tại khoản 4 Điều 4
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	Nên cơ cấu lại theo thứ tự:

1, Bảo đảm các thông tin thiết yếu...

2, Là kênh tiếp nhận thông tin phản ánh...

3, Sắp xếp hợp lý các thiết chế thông tin cơ sở...

4, Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết...

5, Xã hội hóa để huy động...

6, Ứng dụng công nghệ hiện đại...
	Ban Tuyên giáo Trung ương
	Tiếp thu
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	Điều 5
	Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc không quy định nội dung quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu
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	Đề nghị xem xét bỏ Điều 5 vì nội dung của Điều này cơ bản đã được quy định cụ thể tại Điều 6.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tiếp thu
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	Điều 6
	Đề nghị cân nhắc để quy định cho phù hợp với phạm vi hoạt động thông tin cơ sở đã được mở rộng như trên, trong đó trách nhiệm quản lý nhà nước về thông tin cơ sở tại địa bàn do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm; ngành thông tin và truyền thông là đầu mối chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, trong đó ngành Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã cho phù hợp với quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 và các văn bản có liên quan.

Ngoài các hoạt động trên, cũng cần bổ sung cơ chế quản lý đối với các hoạt động do các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện triển khai trên địa bàn cấp xã để bảo đảm việc quản lý được thống nhất, đồng bộ; tăng cường trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý theo lãnh thổ với các cơ quan, tổ chức triển khai hoạt động cung cấp thông tin tại địa bàn cơ sở.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu một phần. Bổ sung thêm điểm c tại khoản 2 
Công tác phối hợp cụ thể sẽ xây dựng các văn bản phối hợp mang tính đặc thù riêng của các loại hình hoạt động giữa các Bộ, ngành. Ví dụ: 
+ Tủ sách pháp luật  => văn bản phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

+ Hoạt động đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã => văn bản phối hợp giữa Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam...
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	Tại khoản 2: Bổ sung:

- Mục d): Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đảm bảo cung cấp thông tin chuyên ngành do Bộ quản lý kịp thời, hiệu quả khi cần.

- Mục đ): Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin cơ sở theo thẩm quyền.
	Bộ Y tế
	- Tiếp thu. Bổ sung thêm điểm c tại khoản 2 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Không nên quy định vấn đề thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoạt động chuyên ngành thông tin cơ sở cho các Bộ, ngành không chịu trách nhiệm chính trong thực hiện quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. 
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	Chương II
	Đề nghị bổ sung “Mục Hoạt động thông tin tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã” vì mô hình điểm Bưu điện - Văn hóa xã đã ra đời với phương thức hoạt động kết hợp giữa dịch vụ Bưu chính - Viễn thông với việc phổ biến các thông tin văn hóa, xã hội tới các tầng lớp dân cư ở nông thôn, trong đó chủ yếu là phục vụ đối tượng tại các vùng nông thôn, đây là địa điểm tham khảo, tìm kiến thông tin gần nhất của người dân nông thôn, đồng thời, điểm Bưu điện - Văn hóa xã hiện là một tiêu chí để đánh giá, bình xét việc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
	Đối với việc quy định về tủ sách pháp luật và hoạt động đọc sách, báo tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã, các thành viên Ban Soạn thảo đã cân nhắc nhiều lần và cho rằng đây là hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở (hoạt động thư viện) nên không đưa vào Quy chế
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	Điều 7
	Nên thống nhất hoàn toàn nội dung, cách sử dụng từ ngữ được nêu trong Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT/BTTTT-BNV giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về chức năng và cơ quan chủ quản của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện.
	Ban Tuyên giáo Trung ương
	Tiếp thu
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	Việc quy định về quy mô, cơ cấu, tổ chức Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện nên cân nhắc để hoạt động của Đài thật sự hiệu quả, tiết kiệm, tránh tốn kém. Mặt khác, nguồn thông tin hiện nay rất đa dạng, người dân có thể tiếp cận thông tin qua nhiều kênh khác nhau như tivi, đài, báo viết, internet… Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định này. 
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. 
Quy mô, cơ cấu, tổ chức Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Quy chế không quy định mới Quy mô, cơ cấu, tổ chức Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Đây là hệ thống đang hiện hữu, quy định tại Quy chế sẽ góp phần cụ thể hóa các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể của hệ thống này, nâng cao yêu cầu chuẩn hóa chức danh cán bộ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tinh giảm bộ máy…
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	- Đề nghị cân nhắc kỹ việc quy định về cơ cấu tổ chức của Đài TTTH cấp huyện trong điều kiện đang thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Mặt khác, có cần thiết phải tổ chức tất cả các Đài cấp huyện và Đài Truyền thanh - Truyền hình hay không hay chỉ một số nơi cần có cả hoạt động truyền hình (chủ yếu là tiếp sóng, phát lại từ Đài Trung ương và Đài cấp tỉnh), còn nơi nào không cần thiết thì chỉ có Đài Truyền thanh.
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. 

Quy mô, cơ cấu, tổ chức Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Quy chế không quy định mới Quy mô, cơ cấu, tổ chức Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Đây là hệ thống đang hiện hữu, quy định tại Quy chế sẽ góp phần cụ thể hóa các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể của hệ thống này, nâng cao yêu cầu chuẩn hóa chức danh cán bộ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tinh giảm bộ máy…
- Tiếp thu. Để nguyên hiện trạng và thực hiện theo Quy hoạch Truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình. Quy chế không quy định mới Quy mô, cơ cấu, tổ chức Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Đây là hệ thống đang hiện hữu, quy định tại Quy chế sẽ góp phần cụ thể hóa các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể của hệ thống này, nâng cao yêu cầu chuẩn hóa chức danh cán bộ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tinh giảm bộ máy…



	25
	Điều 8
	Tại khoản 3: Đề nghị bỏ cụm từ “phù hợp với trình độ của từng đối tượng”.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tiếp thu

	26
	
	Tại khoản 4: Đề nghị điều chỉnh như sau: “Việc sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh của Đài truyền hình cấp huyện thực hiện theo các quy định của pháp luật về nội dung thông tin và truyền dẫn, phát sóng phát thanh”.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tiếp thu
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	Tại khoản 5: 
Chọn phương án 1 

Chọn phương án 2

- Để thống nhất quản lý trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương quy định khác nhau về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thuộc địa phương thì phương án 2 phù hợp hơn. Có thể quy định theo hướng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng quy định cụ thể về mức tối thiểu - mức tối đa chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, trên cơ sở nguồn kinh phí của đơn vị thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào đó để quy định cụ thể cho địa phương mình. 
Tại khoản 5: Nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật, đề nghị quý Bộ nghiên cứu áp dụng mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh theo quy đinh tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy đinh về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo đó, tại Chương III có quy định về khung đối với từng mức, nhóm, thể loại khác nhau.
- Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản đã quy định cụ thể khung nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo nói, báo hình. Do đó, để tạo sự chủ động cho các địa phương trong việc quy định cụ thể mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đề nghị chọn phương án 1.

- Đề nghị cân nhắc bỏ cả Phương án 1 và Phương án 2 vì dự thảo đã quy định rõ việc trả nhuận bút, thù lao được áp dụng theo các quy định tại Chương III, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Trường hợp muốn có mức chi trả nhuận bút, thù lao cụ thể, nên cân nhắc lựa chọn phương án 2 để đảm bảo tính thống nhất về quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí.
	04 cơ quan(1) 

03 cơ quan(2)
Bộ Tư pháp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Ngoại giao
	Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, đã sửa đổi lại toàn bộ khoản 5  theo hướng: 
Chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh cấp huyện được áp dụng theo các quy định tại Chương III, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng quy định mức chi trả tối thiểu và tối đa nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh cấp huyện.

Căn cứ nguồn kinh phí của đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy định cụ thể về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh cấp huyện thuộc địa phương, nhưng không thấp hơn mức chi trả tối thiểu hoặc vượt quá mức chi trả tối đa nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh cấp huyện do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. 

Quy định này vừa bảo đảm tính thống nhất trong cả nước vừa tạo sự linh hoạt cho các địa phương.
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	Điều 11
	- Cần nghiên cứu kỹ việc quy định tổ chức hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã trong điều kiện hiện nay. Nhất là đối với các phường nội thành tại các đô thị loại đặc biệt, loại I có cần thiết phải có Đài Truyền thanh hay không trong khi các loại hình thông tin khác đã có quá nhiều (thậm chí cũng cần cân nhắc, xem xét lại sự cần thiết hoạt động của hệ thống loa truyền thanh tại các phường)

- Ngoài ra cần lưu ý đến việc bố trí nhân sự không chuyên trách cấp xã cần phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức (Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của CHính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã) và tinh giản biên chế (Nghị định số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-Chính phủ ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế).
	Bộ Nội vụ
	- Không quy định bắt buộc phải có Đài Truyền thanh cấp xã, nếu có, phải thực hiện theo quy định tại Quy chế.

- Đã nghiên cứu để đảm bảo sự phù hợp, không tăng số lượng trên thực tế. Trên thực tế, tùy theo quy mô, khả năng bảo đảm của ngân sách để UBND cấp xã quyết định việc bố trí nhân sự cho Đài xã. Nhiều ý kiến góp ý của các địa phương đều đề nghị sửa đổi quy định theo hướng tăng số lượng tối thiểu. Tuy nhiên, Quy chế chỉ quy định mức tối thiểu nhân sự Đài xã là 1. 
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	Điều 12
	Tại khoản 4: Đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm cụm từ: “Không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe người dân” vì thực tế hiện nay, nhiều Đài Truyền thanh xã, phường phát tùy tiện, hoặc quá sớm, hoặc quá muộn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân, đặc biệt người cao tuổi và trẻ em.
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo, vì đã được quy định tại Điều 13
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	Tại khoản  5: 
Chọn phương án 1 

Chọn phương án 2

- Để thống nhất quản lý trong phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương quy định khác nhau về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp xã thì phương án 2 phù hợp hơn. Có thể quy định theo hướng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng quy định cụ thể về mức tối thiểu - mức tối đa chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp xã, trên cơ sở nguồn kinh phí của đơn vị thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào đó để quy định cụ thể cho địa phương mình.

- Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản đã quy định cụ thể khung nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo nói, báo hình. Do đó, để tạo sự chủ động cho các địa phương trong việc quy định cụ thể mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã đề nghị chọn phương án 1.
	04 cơ quan(1) 

03 cơ quan(2)
Bộ Tư pháp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, đã sửa đổi lại toàn bộ khoản 5  theo hướng: 

Chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã được áp dụng theo các quy định tại Chương III, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng quy định mức chi trả tối thiểu và tối đa nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã.

Căn cứ nguồn kinh phí của đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy định cụ thể về mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã thuộc địa phương, nhưng không thấp hơn mức chi trả tối thiểu hoặc vượt quá mức chi trả tối đa nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm phát thanh của Đài Truyền thanh cấp xã do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. 
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	Đề nghị bỏ cụm từ “Truyền hình” đằng sau cụm từ “Truyền thanh” tại Khoản 5 Điều 12 dự thảo Quy chế để thống nhất với tên của Điều 12 dự thảo Quy chế.
	
	Tiếp thu
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	Mục 3
	Đề nghị sửa lại nội dung là Bản tin thông tin cơ sở 
	Bộ Nội vụ


	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

Vì dự thảo đã gộp cả 3 khái niệm ở Luật Báo chí, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP thành khái niệm “bản tin điện tử” trong Quy chế. Khái niệm bản tin điện tử nêu trong Quy chế có phạm vi hẹp hơn về nội dung thông tin so với trang tin điện tử song vẫn bảo đảm các yếu tố cấu thành của trang thông tin điện tử.

	
	Điều 16
	Cần nghiên cứu, sửa lại, không đồng nhất khái niệm “Bản tin điện tử” và “Trang thông tin điện tử”
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	Mục 5
	- Hiện nay, các Bộ, ngành đều có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị dưới các hình thức khác nhau như tổ chức triển lãm, trưng bày hiện vật.   Vì vậy, quy định các Bộ, ngành khi tổ chức triển lãm tuyên truyền nhiệm vụ chính trị đều phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành => bỏ Điều này.

- Để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, đề nghị chỉ quy định đối với triển lãm thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đề nghị bỏ Điều 19 với lý do: Hiện nay, các Bộ, ngành đều có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị dưới các hình thức khác nhau như tổ chức triển lãm, trưng bày hiện vật. Vì vậy, quy định các Bộ, ngành khi tổ chức triển lãm tuyên truyền nhiệm vụ chính trị đều phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

Quy chế chỉ quy định về Triển lãm phục vụ thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị là hoạt động giới thiệu, cung cấp thông tin thiết yếu theo về các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội không nhằm mục đích kinh doanh sinh lời, thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông và chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào. 
Triển lãm văn hóa - nghệ thuật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã được quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
Vì vậy, quy định tại Quy chế không chồng chéo với các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.
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	Điều 18
	Tại khoản 2: Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thực hiện triển lãm ngoài việc phải đáp ứng đủ các điện kiện quy định tại điểm a, b, c, đ, e mà còn phải đáp ứng điều kiện “có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô triển lãm”. Việc quy định như này sẽ gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức khi có nhu cầu triển lãm; cơ quan nhà nước sẽ dựa vào những tiêu chí nào để có thể đánh giá được cơ quan, tổ chức đó có đủ khả năng tài chính phù hợp với quy mô triển lãm. Đề nghị đơn vị chủ trì hướng dẫn cụ thể việc đánh giá điều kiện này.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tiếp thu. Đã bổ sung cụ thể hơn tại khoản 2 Điều 18
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	Tại khoản 2: Một số nội dung đưa ra chưa phải là điều kiện, ví dụ như “hoạt động triển lãm, hình thức trưng bày và nội dung cung cấp tại triển lãm không vi phạm các quy định của pháp luật” (điểm đ); “các hoạt động họp báo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật (nếu có) trong triển lãm phải tuân theo các quy định của pháp luật về văn hóa - nghệ thuật” (điểm e). Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc các quy định này.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu và chuyển quy định này về Điều 19
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	Tại điểm c khoản 2: Đề nghị làm rõ tiêu chí để xác định rõ mức độ “phù hợp”.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tiếp thu. Đã bổ sung cụ thể hơn tại khoản 2 Điều 18
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	Đề nghị bỏ Điểm đ vì nội dung trùng lặp với Điểm b của Khoản 2, Điều này.
	
	Đã chuyển sang Điều 19
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	Điều 19
	Tại khoản 2: Đề nghị bổ sung số lượng hồ sơ, quy định về hướng dẫn của cơ quan Nhà nước khi hồ sơ của cơ quan, tổ chức chưa hợp lệ.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tiếp thu. Đã bổ sung vào khoản 2.
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	Dự thảo có đưa ra các quy định về điều kiện tại khoản 2 Điều 18 khi thực hiện thủ tục đăng ký thực hiện triển lãm, tuy nhiên khi thực hiện thủ tục này, cơ quan, tổ chức phải nộp hồ sơ bao gồm Tờ khai đăng ký thực hiện triển lãm; bản sao chứng thực Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức và Danh mục các hiện vật, tài liệu trưng bày; sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ trong vòng 10 ngày làm việc, cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thực hiện triểm lãm. 

Như vậy, việc quy định như trình bày ở trên không thể hiện được cơ quan, tổ chức đó có đáp ứng đủ các điều kiện đưa ra hay không; thông thường việc đưa ra các yêu cầu, điều kiện sẽ được cụ thể hóa bởi các thành phần hồ sơ. Do đó, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu đưa các yêu cầu, điều kiện này vào trong nội dung của hồ sơ để nhằm đảm bảo tính khả thi khi quy định các điều kiện tại khoản 2 Điều 18.
	
	Tiếp thu. Tờ khai sẽ yêu cầu cụ thể trên cơ sở đó đối chiếu với điều kiện và nội dung triển lãm hiện vật. Đã bổ sung khoản 4.
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	Tại điểm a khoản 2: Trong hồ sơ đăng ký thực hiện triển lãm có bao gồm “Tờ khai Đăng ký thực hiện triển lãm theo mẫu nêu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này”. Do vậy, đề nghị đơn vị soạn thảo hoàn thiện mẫu Phụ lục số 01 như đã đề cập tại dự thảo Quy chế.
	Bộ Công thương
	Tiếp thu
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	- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký thực hiện triển lãm và thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký thực hiện triển lãm sửa đổi, bổ sung xuống còn 5 ngày làm việc.

- Đề nghị bổ sung các Phụ lục kèm theo Quy chế.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tiếp thu

 

	42
	
	Đề nghị bổ sung các phụ lục còn thiếu vào trong dự thảo Quy chế; ngoài ra cần mẫu hóa một số thành phần hồ sơ cụ thể để người tiếp cận văn bản dễ dàng thực hiện.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tiếp thu
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	Đề nghị bổ sung Phụ lục số 01 nêu tại điểm a Khoản 2.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu
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	Điều 21
	Đề nghị nghiên cứu, quy định rõ hơn tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên hoạt động theo Quy chế này để phân biệt rõ, tránh nhầm lẫn với báo cáo viên tuyên giáo của Đảng và tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường, thị trấn (hiện là đối tượng được điều chỉnh bởi Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp).
	Bộ Tư pháp
	Quy chế quy định những vấn đề cơ bản, chung nhất về Báo cáo viên tại Mục 6, Chương II. Tùy theo, tính chất, đặc điểm nội dung thông tin chuyên ngành mà các Bộ, ngành có thể xây dựng các quy định cụ thể hơn đối với báo cáo viên chuyên ngành.
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	Điều 22
	Khoản 1: Đề nghị sửa thành "Nội dung thông tin báo cáo viên cung cấp là những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những sự kiện quan trọng của quốc tế, trong nước và các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở; hướng dẫn thực hiện các hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở; các kiến thức thiết yếu đối với đời sống hàng ngày của người dân; tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận báo cáo viên" để phù hợp với Khoản 2 Điều 3, Khoản 3 Điều 8 và Khoản 3 Điều 12.
	Bộ Xây dựng
	Tiếp thu
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	Điều 23
	Điểm a) khoản 2: Sai chính tả từ “kip”.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tiếp thu

	
	Điều 24
	Tại khoản 4: Đề nghị sửa từ “chuyển tải” thành “truyền tải” cho đúng ngôn ngữ, ngữ pháp tiếng Việt.
	Bộ Nội vụ
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	Tại khoản 4: Đề nghị cân nhắc tính hiệu quả, nếu kết hợp cả âm thanh và hình ảnh khi chuyển tải thông tin đến người dân
	Ủy ban Dân tộc
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo để bảo đảm: Môi trường (tiếng ồn) và An toàn giao thông
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	Điều 25
	Tại khoản 1: Đề nghị sửa thành "Nội dung thông tin trên bảng tin công cộng thông báo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những sự kiện quan trọng của quốc tế, trong nước và các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị cơ sở, các hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở, các kiến thức thiết yếu đối với đời sống hàng ngày của người dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thiết lập bảng tin công cộng" để phù hợp với Khoản 2 Điều 3.
	Bộ Xây dựng
	Tiếp thu
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	Điều 26 
	Tại khoản 1: Thủ tục thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã cũng là một trong những điều kiện để thiết lập bảng tin công cộng. Do vậy, đề nghị chuyển khoản 1 Điều 26 sang Điều 24 về đối tượng và điều kiện được phép thiết lập bảng tin công cộng.
	Bộ Công thương
	Tiếp thu
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	Điều 28
	Khoản 3: Sửa lại “Bộ Thông tin và Truyền thông” (thiếu chữ “thông”)
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tiếp thu


IV. Đồng ý với dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường
(1) Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư


(2) Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp


(1) Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư


(2) Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp
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